
October 07, 2006 Tuần 5 Trang 1/4 
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng                                         
Lớp Cấp 1A           Tên/Họ:  ______________________ 
 

 
Chương Trình (Agenda) 

 
*** 

Các em cần phải có sách vở và dụng cụ học đầy đủ khi đến trường 
(Students need to bring all school supplies to school)  

 
 

 
1.  Ôn bảng chữ cái và các dấu trong tiếng Việt.  (Review the 
alphabet & the Vietnamese accent marks) 

 
2.  Học bảng chữ ghép và cách phát âm 

 
3.  Học bài số 3 trang 8:  D, Đ, E, Ê.  (Lesson 3 page 8) 

 
Giờ nghỉ giải lao  (Break Time):  15 phút  (15 minutes) 
 

4.  Thực tập bài 3 trong lớp:  Em tập ráp vần.  (Practice in class) 
 
 5.  Tập viết trong lớp.  (Practice writing in class) 
 
Bài làm ở nhà  (Homework): 
 
 1.  Ôn bảng chữ cái, chữ ghép, và các dấu trong t ếng Việt. 
 (Review all Vietnamese alplhabet & accent marks) 
 

2.  Tập viết trang s ố 7-10 trong sách bài tập.  (Do homework 
page 7-10 in the work book) 

 
3.  Tất cả bài làm phải nộp vào tuần tới.  (All homework needs to 
turn in by next week) 
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Điền vào chỗ trống cho đúng với hình mẫu và tô màu:  

__ on   __ò  (Flamingo) 
 

 
 
 

___ ây   ___ ù   (Umbrella) 
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Điền vào chỗ trống cho đúng với hình mẫu và tô màu:  

 

___ on     ___ê   (Goat) 
 

 
 

 

___ on     ___ế  (Cricket) 
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Điền vào chỗ trống cho đúng với hình mẫu và tô màu:  

 

___ m   B___    (Baby) 
 

 
 
 

___ây     ___àn   (Guitar) 

 


